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 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN CO.OP NHIÊU LỘC  
Mã số thuế: 0 3 0 5 3 0 5 7 6 8

Địa chỉ: Tầng trệt, Cao Ốc SCREC, 974A Trường Sa, Phường Nhiêu Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 62904804

Số tham khảo: MMS-021583-01042026-PH-R-2189696-0

Mẫu số/Ký hiệu: 1K26THS

Số: 180
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 01 tháng 04 năm 2026

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3610422 LxuongtuoiviTBacCoopSelect250g EA 10 36.640,00 366.400,00 8% 395.712,00

2 3610421 LxuongtuoiviTBacCoopSelect500g EA 15 73.280,00 1.099.200,00 8% 1.187.136,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 1.465.600,00 117.248,00 1.582.848,00

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 1.465.600,00 0,00 117.248,00 1.582.848,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI

GÒN CO.OP NHIÊU LỘC

Ký ngày: 01/04/2026
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